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Trần Thị Kim San- Khoa Dược

  

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 51/2017/TT-BYT về hướng dẫn,
phòng và xử trí phản vệ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2018. Thông tư số
08/1999/TT-BYT ngày 04 tháng 05 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn phòng và
cấp cứu sốc phản vệ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  

  

Ban hành kèm theo thông tư 51/2017/TT-BYT gồm 10 phụ lục hướng dẫn phòng, chẩn đoán và
xử trí phản vệ:

  

Phụ lục I: Hướng dẫn chẩn đoán phản vệ

  

Phụ lục II: Hướng dẫn chẩn đoán mức độ phản vệ

  

Phụ lục III: Hướng dẫn xử trí cấp cứu sốc phản vệ

  

Phụ lục IV: Hướng dẫn xử trí phản vệ trong một số trường hợp đặc biệt

  

Phụ lục V: Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị y tế
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Phụ lục VI: Hướng dẫn khai thác tiền sử dị ứng

  

Phụ lục VII: Mẫu thẻ theo dõi dị ứng

  

Phụ lục VIII:  Hướng dẫn chỉ định làm test da

  

Phụ lục IX: Quy trình kỹ thuật test da

  

 Phụ lục X: Sơ đồ chẩn đoán và xử trí phản vệ

  

Thông tư 51/2017/TT-BYT nhấn mạnh Adrenalin là thuốc thiết yếu, quan trọng hàng đầu cứu
sống người bệnh bị phản vệ, phải được tiêm bắp ngay khi chẩn đoán phản vệ từ độ II trở lên
kèm theo phát đồ sử dụng adrenalin và dịch truyền; Bảng tham khảo cách pha loãng adrenalin
với dung dịch NaCl 0,9% và tốc độ truyền tĩnh mạch chậm (phụ lục III).

  

Một số trường hợp đặc biệt cần phải xử trí theo hướng dẫn tại phụ lục IV

  

Hướng dẫn nguyên tắc dự phòng phản ứng và thử phản ứng trên người bệnh trước khi sử dụng
thuốc hoặc dị nguyên trên người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc hoặc dị nguyên có liên quan
và nếu người bệnh có tiền sử phản ứng với nhiều dị nguyên khác nhau.

  

Sơ đồ chi tiết về chẩn đoán và xử trí phản vệ và Sơ đồ xử trí cấp cứu ban đầu phản vệ được in
trên khổ giấy A1 hoặc A2 treo tại các vị trí thích hợp  các nơi sở dụng thuốc của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh.

  

Tất cả các phản vệ báo cáo về trung tâm DI&ADR Quốc gia hoặc Trung tâm DI&ADR Khu vực

 2 / 3



Thông tư 51/2017 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

Viết bởi Biên tập viên
Thứ hai, 29 Tháng 1 2018 13:17 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 11 Tháng 2 2018 06:57

thành phố Hồ Chí Minh.

  

Nguồn: Cảnh giác dược,org.vn

  

Toàn bộ nội dung thông tư 51 xem tại đây
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https://drive.google.com/file/d/1th1qC5bJY-GREmO03MSJBfP34F0j54Bv/view?usp=sharing

